
QUY TRÌNH KHÁM, CẤP GIẤY KSK CHO NGƯỜI CHƯA ĐỦ 18 TUỔI 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-BVMK, ngày       /12/2024 của Bệnh viện Đa khoa huyện Mường 
Khương) 

1. Quy trình: QT - 03/2024 

a. Tên quy trình: Cấp giấy khám sức khỏe cho người chưa đủ 18 tuổi. 

b. Nội dung quy trình: 

b.1 Cơ sở pháp lý 

 - Luật số 15/2023/QH15-Khám bệnh, chữa bệnh. 

- Bộ luật số 45/2019/QH14-Lao động. 

- Nghị định 96/2023/NĐ-CP, ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật khám bệnh, chữa bệnh. 

- Thông tư 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2024 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều 

của Luật khám bệnh, chữa bệnh.  

- Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐND 15/01/2024 quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa 
bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở y tế công lập 

thuộc tỉnh Lào Cai quản lý. 

b.2 Thành phần hồ sơ thực hiện TTHC 
Bản chính 

Bản 

sao b.2.1 Thành phần hồ sơ 

 1. Giấy KSK theo mẫu quy định tại mẫu số 02 Phụ lục số XXIV ban 

hành kèm Thông tư 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2024 của Bộ Y tế. 
        x 

 

2. Ảnh chân dung cỡ 04cm x 06cm, được chụp trên nền trắng trong 

thời gian không quá 06 (sáu) tháng tính đến ngày nộp hồ sơ KSK. 

        x 
 

 
3. Thẻ căn cước; Thẻ học sinh hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh. 

        x 
 

b.2.2 Hình thức nộp trực tiếp 

 
Tập tin chứa thành phần hồ sơ theo mục b.2.1 

b.3 Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

 Yêu cầu, điều kiện thực hiện: 

b.4 

Tổng thời gian xử lý theo quy định:  

1. Bệnh viện trả giấy KSK cho người KSK trong vòng 24 giờ kể từ khi kết thúc việc khám.  
2. Đối với trường hợp KSK tập thể theo hợp đồng: cơ sở KSK trả Giấy KSK cho người 

được KSK theo thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng. 

b.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả: Khoa khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa huyện Mường 
Khương. Địa chỉ: TDP Tùng Lâu, thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh 

Lào Cai. 



b.6 Phí, Lệ phí: Nộp phí theo mức thu viện phí hiện hành 

b.7 Quy trình xử lý công việc 

 

TT Trình tự Trách nhiệm 
Thời gian 

giải quyết 
Biểu mẫu/Kết quả 

Bước 1 

Đối tượng khám sức khỏe đến cơ 

sở Khám chữa bệnh đủ điều kiện 
khám sức khoẻ theo qui định, đăng 

ký giấy khám sức khỏe (KSK) theo 
mẫu quy định tại mẫu số 02 Phụ 
lục số XXIV ban hành kèm Thông 

tư 32/2023/TT-BYT ngày 
31/12/2024 của Bộ Y tế; Cung cấp 

đầy đủ, chính xác, trung thực các 
thông tin cá nhân, tình trạng sức 
khỏe hiện tại, tiền sử bệnh tật của 

bản thân và gia đình trong phần 
tiền sử của đối tượng khám sức 

khỏe (theo mẫu giấy chứng nhận 
sức khỏe). 

Cán bộ tại bộ 
phận tiếp đón,  

đối tượng KSK 

Giờ hành 
chính 

Theo mục b.2 

Bước 2 

Cơ sở Khám chữa bệnh  đối chiếu 

ảnh trong giấy KSK với người đến 
khám sức khỏe, dán ảnh vào giấy 

KSK. 

Cán bộ  tại Bộ 
phận tiếp đón 

Giờ hành 
chính 

Theo mẫu số 01 Phụ 
lục số XXIV ban 

hành kèm Thông tư 
32/2023/TT-BYT 

ngày 31/12/2024 của 
Bộ Y tế 

Bước 3 
Đối tượng KSK nộp tiền tại quầy 
thu phí. 

Cán bộ thu 
ngân,đối tượng 

KSK 

Giờ hành 
chính 

Theo mức thu phí 
quy định tại Nghị 

quyết 01/2024/NQ-
HĐND 15/01/2024 

của HĐND tỉnh Lào 
Cai. 

 

 

Bước 4 

Các khoa, phòng chuyên môn tiến 

hành khám sức khỏe theo các nội 
dung ghi trong theo mẫu quy định 

tại mẫu số 02 Phụ lục số XXIV 
ban hành kèm Thông tư 
32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2024 

của Bộ Y tế. 
 

Các Bác sỹ có 
chuyên môn và 
cán bộ liên quan 

Giờ hành 
chính 

- Theo mẫu quy định 
theo mẫu số 02 Phụ 

lục số XXIV ban 
hành kèm Thông tư 

32/2023/TT-BYT 
ngày 31/12/2024 của 
Bộ Y tế; 

- Quyết định 
số 1613/BYT-QĐ hoặc 

phân loại sức khỏe theo 
quy định của bộ tiêu 
chuẩn sức khỏe chuyên 

ngành đối với trường 
hợp KSK chuyên 

ngành; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/quyet-dinh-1613-byt-qd-tieu-chuan-phan-loai-suc-khoe-de-kham-tuyen-kham-dinh-ky-cho-nguoi-lao-dong-90711.aspx


Bước 5 Kết luận, phân loại sức khỏe Ban giám đốc 
Giờ hành 

chính 

Quyết định 

số 1613/BYT-
QĐ hoặc phân loại 
sức khỏe theo quy 

định của bộ tiêu 
chuẩn sức khỏe 

chuyên ngành đối 
với trường hợp 
KSK chuyên ngành; 

Bước 6 

Đóng dấu của cơ sở KSK vào Giấy 
KSK và giáp lai ảnh; Vào sổ lấy số 

GKSK, thống kê và theo dõi; Trả 
kết quả KSK cho người KSK. 

Cán bộ văn 
thư; Cán bộ tại 
Bộ phận tiếp 

đón, đối tượng 
KSK 

Giờ hành 

chính 

- Theo quy định của 
pháp luật về quản lý 
và sử dụng con dấu. 

- Sổ theo dõi hồ sơ 
theo quy định. 

 

Tổng thời gian giải quyết:  

1. Bệnh viện trả giấy KSK cho người KSK trong vòng 24 giờ kể từ khi kết thúc 

việc khám. 

2. Đối với trường hợp KSK tập thể theo hợp đồng: Cơ sở KSK trả Giấy KSK cho 

người được KSK theo thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng. 
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